
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  2550 /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
                 Bình Thuận, ngày 30 tháng 9 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại thị trấn Liên Hương - huyện Tuy Phong 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức ChṌnh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và 
Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong tại Tờ trình số 257/TTr-
UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thị trấn Liên Hương - huyện 
Tuy Phong, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 32 người; 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 48.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi tám triệu đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chṌnh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Thường 

trú

Tạm 

trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Nguyễn Thành 23/12/1983 060083005224 Khu phố 07 Bán vé số
Đại lý Tuyết vụ

KP 04 Liên Hương
1.500.000 x

2 Nguyễn Thị Lộc 01/05/1992 261263703 Khu phố 07 Bán vé số
Đại lý Thanh Trúc

KP 08 Liên Hương
1.500.000 x

3 Lê Ngọc Thảo 24/04/1997 060197006591 Khu phố 07 Phụ quán

Quán 68- KP 05 

Liên Hương 1.500.000 x

4 Nguyễn Thị Kim Thu 01/01/1980 060180000583 Khu phố 07
Chủ tiệm

hớt tóc

Cắt tóc máy lạnh Nhật 

Linh

KP 05 Liên Hương

1.500.000 x

5 Trần Hàng Nhật Linh 1977 260792565 Khu phố 07 Thợ hớt tóc

Cắt tóc máy lạnh Nhật 

Linh

KP 05 Liên Hương

1.500.000 x

6 Đặng Thị Hạnh 28/06/1978 060178002935 Khu phố 07
Nhân viên khu 

vui chơi

Khu vui chơi thiếu nhi

Thanh Vũ-  KP 06

 Liên Hương

1.500.000 x

7 Nguyễn Ngọc Ẩn 20/05/1957 060057002834 Khu phố 07
Bảo vệ khu 

vui chơi

Khu vui chơi thiếu nhi

Thanh Vũ-  KP 06

 Liên Hương

1.500.000 x

8 Hoàng Hiển 01/01/1968 060068001756 Khu phố 07
Nhân viên khu 

vui chơi

Khu vui chơi thiếu nhi

Thanh Vũ-  KP 06

 Liên Hương

1.500.000 x

Nơi làm việc
Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chúTài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận trực tiếp

Công việc 

chính trước 

khi mất việc 

làm

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh Số 

CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Nơi ở hiện tại

Nam Nữ

(kèm Quyết định số   2550  /QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

   ỦY BAN NHÂN DÂN

   TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (lao động tự do ) 

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THỊ TRẤN LIÊN HƯƠNG 



9 Trần Văn Ngọc 02/10/1992 261263374               Tài xế
Chủ xe taxi Khu phố 07

Liên Hương
1.500.000 x

10 Võ Liêm 06/04/1983 260974678 Khu phố 07
Chủ xe  vận tải 

hàng hóa

Khu phố 07

Liên Hương
1.500.000 x

11
Nguyễn Thị Trần Mỹ 

Thoa
1983 260972630 Khu phố 07 Bán vé số

Đại lý vé số Phong 

Dung-

Phan Rí Cửa

1.500.000 x

12 Phạm Thị Nên 01/01/1953 060153003330 Khu phố 07 Bán vé số
Đại lý vé số Anh Thắng-

KP 08 Liên Hương
1.500.000 x

13 Dương Tiểu Phụng 19/05/2001 261617415 Khu phố 07

Nhân viên 

phục vụ quán 

ăn

Nhà hàng tiệc cưới  

Sơn Dung KP 6 Liên 

Hương

1.500.000 x

14 Nguyễn Thị Hiếu 09/06/2000 261618839 Khu phố 07

Nhân viên 

phục vụ quán 

ăn

Nhà hàng tiệc cưới  

Sơn Dung KP 6 Liên 

Hương

1.500.000 x

15 Huỳnh Thị Linh 30/12/1968 060168006564 Khu phố 07 Phụ quán
Quán 68 - KP 05 

Liên Hương
1.500.000 x

16 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 24/09/1984 261143116 Khu phố 07 Bán vé số
Đại lý Tuyết vụ

KP 04 Liên Hương
1.500.000 x

17 Trần Văn Phong 02/09/1985 060085012781 Khu phố 07 Tài xế
Chủ xe taxi Khu phố 07

Liên Hương
1.500.000 x

18
Nguyễn Thị Thanh 

Yến
18/05/2003 060303004891 Khu phố 07

Phụ quán

trái cây

Quán trái cây 

KP 04 Liên Hương
1.500.000 x

19 Cao Phú Quốc 20/02/1995 261336401 Khu phố 07 Tài xế

Chủ xe taxi- Khu phố 

07

Liên Hương

1.500.000 x

20 Hàng Thị Hoa 15/07/1995 261360213 Khu phố 07
Phụ quán

trái cây

Quán trái cây-

KP 04 Liên Hương
1.500.000 x

21 Nguyễn Thị Giang 1965 260433901 Khu phố 07
Bán hàng rong 

(trứng vịt lộn)

Khu phố 07

Liên Hương
1.500.000 x

22 Nguyễn Nam Quốc 20/04/1990 261136898 Khu phố 07

Nhân viên 

phục vụ quán 

ăn

Nhà hàng Trung 

Ngà- KP 5 Liên Hương
1.500.000 x

23 Nguyễn Nam Luận 15/10/1992 060092009430 Khu phố 07

Nhân viên 

phục vụ quán 

ăn

Nhà hàng Trung 

Ngà- KP 5 Liên Hương
1.500.000 x

24 Phan Thị Đỉnh 1960 261540076 Khu phố 07 Bán vé số
Đại lý Tuyết vụ

KP 04 Liên Hương
1.500.000 x



25 Trần Văn Phụng 02/09/1987 260065171 Khu phố 07 Tài xế
Chủ xe KP 07 Liên 

Hương
1.500.000 x

26 Hồ Ngọc Hưng 16/03/1999 261512266 Khu phố 07
Phục vụ nhà 

hàng tiệc cưới

Nhà hàng

 tiệc cưới Sơn Dung- 

KP  06 Liên Hương

1.500.000 x

27 Nguyễn Thị Nga 10/07/1997 261511819 Khu phố 07 Bán vé số

Đại lý vé số Phong 

Dung

Phan Rí Cửa

1.500.000 x

28
Nguyễn Thị Thủy 

Ngân
30/06/1993 06019300077 Khu phố 07 Chủ tiệm

Cơ sở làm đẹp- KP 07

Liên Hương
1.500.000 x

29
Phan Thị Thanh 

Trang
05/05/1965 060165000168 Khu phố 07

Thợ phụ 

làm đẹp 

Cơ sở làm đẹp- KP 07

Liên Hương
1.500.000 x

30 Nguyễn Hoàng Tâm 19/05/1986 060086002140 Khu phố 07 Tài xế
Chủ xe - xe 7 chỗ

 KP 07 Liên Hương
1.500.000 x

31 Lê Thị Minh Nguyệt 27/11/1978 060178011037 Khu phố 07 Chủ tiệm
Cơ sở làm đẹp- KP 07

Liên Hương
1.500.000 x

32 Nguyễn Hữu Tiến 28/03/1973 261183761 Khu phố 07 Tài xế
Chủ phương tiện Hùng 

Cúc KP5 Liên Hương
1.500.000

Tổng cộng: 48.000.000

     Tổng cộng: Số người hỗ trợ:  32;  Số tiền: 48.000.000 đồng; 

     Bằng chữ:   Bốn mươi tám triệu đồng.




